










 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Số:            /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày          tháng 3 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước ngành công thương  

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

 

Qua xem xét Tờ trình số 1518/TTr-SCT ngày 28/3/2022 của Sở Công 

Thương về việc trình dự thảo Nghị quyết Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy 

ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban 

hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành công 

thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nội dung cụ thể như sau: 

I. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

Khuyến công; 

- Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về 

Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

- Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về 

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Căn cứ Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND 

tỉnh Đồng Nai ban hành nội dung chi và mức chi Chương trình Xúc tiến Thương 

mại tỉnh Đồng Nai; 

- Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

giai đoạn 2021-2025; 

- Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai; 
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- Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND 

tỉnh Đồng Nai Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai.    

II. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

- Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3675/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 về việc 

phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của 

ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai gồm 02 lĩnh vực: (1) Lĩnh vực khuyến công; 

(2) Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại; và Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 

28/5/2020 về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung danh mục các dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Công Thương Đồng Nai. 

- Tuy nhiên, ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. Theo đó tại điểm b, 

khoản 3, Điều 4 quy định: “Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa 

đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp 

với khả năng ngân sách của địa phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý 

ngành, lĩnh vực để giám sát trong quá trình thực hiện”. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 9777/KH-UBND ngày 

16/8/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Căn cứ Kế hoạch này, Sở Công Thương đã 

rà soát danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành 

công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo điểm D mục VIII Phụ lục I kèm 

theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 đảm bảo phù hợp từng thời 

kỳ. Qua rà soát có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung Chương trình 

Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 đã được Uỷ ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 và 

nội dung Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 

12/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Do 

đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành công 

thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết. 

- Đối với ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách tại cuộc họp ngày 28/3/2022:  
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(1) UBND tỉnh tiếp thu và đưa ra khỏi danh mục dịch vụ số thứ tự 9 lĩnh 

vực khuyến công “Tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân Nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú (cấp bộ)”; điều chỉnh tên dịch vụ số thứ tự 10 lĩnh vực khuyến công 

thành “Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ triển lãm 

trong nước”. 

(2) Đối với dịch vụ số thứ tự 8 lĩnh vực khuyến công “Tổ chức xét tặng 

danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai”, UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên, lý do như sau: 

- Hoạt động tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công 

đưa nghề về địa phương được tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2008 

với mục đích: (1) Nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh công lao đóng góp 

của những nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trong 

việc góp phần gìn giữ và phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; (2) Khuyến khích, động viên nghệ nhân, thợ 

giỏi thi đua nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, 

kỹ thuật và mỹ thuật, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. 

Hoạt động này đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo 

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai 

ban hành Quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, 

Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai 

(thay thế  Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND và Quyết định số 11/2012/QĐ-

UBND được xây dựng, ban hành trên cơ sở vận dụng Thông tư số 01/2007/TT-

BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng 

dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân 

dân, Nghệ nhân ưu tú) và Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/04/2018 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ 

nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề 

về địa phương tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-

UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai. Các Quyết định này được 

xây dựng, ban hành trên cơ sở vận dụng Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 

25/12/2014 của Chính phủ quy  định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân 

dân”, “Nghệ nhân ưu tú”. Đây là chính sách đặc thù, xuất phát từ thực tiễn của 

tỉnh Đồng Nai nhằm phát triển và gìn giữ ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn 

tỉnh nhà, phù hợp với Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến 

công.  

Do gắn với các hoạt động công nghiệp nông thôn, các ngành nghề tiểu thủ 

công nghiệp truyền thống và thực hiện quy trình xét tặng (triển khai đến các 
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huyện, cơ sở công nghiệp nông thôn bằng văn bản và trực tiếp vận động tham 

gia, hướng dẫn lập hồ sơ, họp Hội đồng cấp cơ sở, sau đó thẩm định và tổng hợp 

hồ sơ trình Hội đồng cấp Tỉnh...) nên phù hợp khi giao cho đơn vị thực hiện dịch 

vụ khuyến công (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp 

Đồng Nai) tổ chức triển khai. Đến nay sau 14 năm triển khai trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai đã có 27 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân, 676 cá nhân 

được phong tặng danh hiệu thợ giỏi và 04 cá nhân được phong tặng danh hiệu 

người có công đưa nghề về địa phương. Hiện nay đã có 1 số tỉnh triển khai hoạt 

động này tương tự tỉnh Đồng Nai như tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bắt đầu từ 2015), 

tỉnh Quảng Nam (bắt đầu từ 2014) và tỉnh Bình Phước (bắt đầu từ 2015). 

Từ cơ sở trên thì việc đưa nội dung Tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, 

thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành công 

thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong phần lĩnh vực khuyến công là phù hợp 

và cần thiết. 

III. Bố cục nội dung Nghị quyết 

Nghị quyết được xây dựng gồm 02 Điều.  

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh 

Đồng Nai hiện chỉ có 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm: (1) Trung 

tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp; (2) Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại. Đối chiếu theo điểm D mục VIII Phụ lục I kèm theo Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 thì hiện nay 02 đơn vị này đang thực hiện cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xúc tiến 

thương mại (do Trung tâm Xúc tiến thương mại thực hiện) và lĩnh vực khuyến 

công (do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thực hiện), 

không thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc các lĩnh còn lại như lĩnh vực điện lực, tiết kiệm năng lượng, hiệu 

quả; lĩnh vực hoá chất; lĩnh vực quản lý cạnh tranh và lĩnh vực thương mại điện 

tử. Do đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành 

công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: 

1. Lĩnh vực Khuyến công.  

- Danh mục gồm 27 dịch vụ sự nghiệp công. 

2. Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại. 

- Danh mục gồm 09 dịch vụ sự nghiệp công. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 



5 
 

  

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành công thương trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

(đính kèm dự thảo Nghị quyết)./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND;         

- Sở Công Thương; 

- Chánh - Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Tấn Đức 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành  

công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày     tháng  3  năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

STT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Phương thức 

giao nhiệm vụ, 

đặt hàng, đấu thầu 

I Lĩnh vực Khuyến công  

1 
Hỗ trợ tổ chức tham quan, khảo sát, học tập kinh 

nghiệm trong nước. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

2 

Tổ chức đào tạo, tập huấn khởi sự doanh nghiệp, 

tăng cường khả năng kinh doanh, các chuyên đề 

quản trị doanh nghiệp. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

3 
Hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu đối với các 

sản phẩm công nghiệp nông thôn. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

4 
Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật vào 

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

5 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây 

chuyền công nghệ; chuyển giao công nghệ, tiến 

bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

6 
Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

7 
Tham gia hoạt động tổ chức bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

8 

Tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, 

người có công đưa nghề về địa phương trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

9 
Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia 

hội chợ triển lãm trong nước. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

10 
Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội 

chợ, triển lãm trong nước. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

11 
Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư 

phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

12 Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. 
Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 



2 

 

STT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Phương thức 

giao nhiệm vụ, 

đặt hàng, đấu thầu 

13 
Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công 

nghiệp. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

14 
Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi 

trường tại các cụm công nghiệp. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

15 
Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi 

trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

16 

Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ sở công 

nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời 

vào các khu, cụm công nghiệp. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

17 

Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn thuê tư vấn: 

Lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - 

tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh 

nghiệp; liên doanh; liên kết trong sản xuất kinh 

doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng 

dụng công nghệ - thiết bị mới; hướng dẫn, hỗ trợ 

các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu 

đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách khoa 

học công nghệ, chính sách tài chính - tín dụng và 

các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

18 
Thực hiện chuyên đề khuyến công phát sóng trên 

Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

19 Biên tập, phát hành Bản tin Khuyến công.  
Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

20 
Thiết kế prochure sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

21 

Duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử Trung 

tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công 

nghiệp; Cung cấp số liệu công nghiệp nông thôn. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

22 
Tổ chức hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật 

mới. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

23 

Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào 

tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

cho cán bộ làm công tác khuyến công. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

24 
Xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn 

và kế hoạch khuyến công hàng năm. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

25 Tổ chức tham gia hội thảo chuyên đề, hội nghị Giao nhiệm vụ/Đặt 
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STT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

Phương thức 

giao nhiệm vụ, 

đặt hàng, đấu thầu 

đánh giá tổng kết về hoạt động khuyến công. hàng/Đấu thầu 

26 Duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công. 
Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

27 
Duy trì phòng trưng bày sản phẩm của Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp. 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

II Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại  

1 

Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong 

nước; xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan 

trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống 

phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại. Các ấn 

phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo sát, phổ 

biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

2 Tổ chức đào tạo, tập huấn 
Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu
 

3 
Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương; hội nghị 

kết nối cung cầu 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

4 
Tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội 

chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

5 
Tổ chức các hoạt động bán hàng Việt đến người 

tiêu dùng 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

6 Xây dựng và duy trì “Điểm bán hàng Việt Nam” 
Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

7 
Xây dựng và duy trì điểm giới thiệu và bán sản 

phẩm OCOP 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

8 
Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước 

ngoài 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 

9 
Tham gia gian hàng của các hội chợ, triển lãm 

quốc tế trên môi trường mạng 

Giao nhiệm vụ/Đặt 

hàng/Đấu thầu 
 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /NQ-HĐND      Đồng Nai, ngày        tháng        năm  

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ về Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số           /TTr-UBND ngày      tháng      năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo 

cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm: 

1. Lĩnh vực Khuyến công. 

2. Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại. 

(Phụ lục Danh mục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định. 

Dự thảo 



3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên 

vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kiến nghị đến các cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X Kỳ họp 

thứ 06 thông qua ngày     tháng    năm 2022 và có hiệu lực từ ngày    tháng    năm 

2022./. 

 

Nơi nhận 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội (A+B); 

- Văn phòng Chính phủ (A+B); 

- Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; 

- Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách 

Công Thương - Bộ Công Thương; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

- VKSND, TAND, CCTHADS tỉnh;    

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh;                       

- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố 

Long Khánh, thành phố Biên Hòa; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành  

công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày     tháng      năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

STT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

I Lĩnh vực Khuyến công 

1 Hỗ trợ tổ chức tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước. 

2 
Tổ chức đào tạo, tập huấn khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh 

doanh, các chuyên đề quản trị doanh nghiệp. 

3 
Hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp 

nông thôn. 

4 
Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp. 

5 

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ; chuyển 

giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp. 

6 Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

7 
Tham gia hoạt động tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp khu vực. 

8 
Tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề 

về địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

9 
Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ triển lãm trong 

nước. 

10 Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm trong nước. 

11 
Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, 

quảng bá sản phẩm. 

12 Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. 

13 Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. 

14 
Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công 

nghiệp. 

15 
Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp 

nông thôn. 



STT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

16 
Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm 

môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp. 

17 

Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn thuê tư vấn: Lập dự án đầu tư, 

marketing; quản lý sản xuất - tài  

chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh; liên kết 

trong sản xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng 

công nghệ - thiết bị mới; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận 

các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách khoa học công 

nghệ, chính sách tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của 

Nhà nước. 

18 
Thực hiện chuyên đề khuyến công phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền 

hình Đồng Nai. 

19 Biên tập, phát hành Bản tin Khuyến công.  

20 
Thiết kế prochure sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng 

Nai. 

21 
Duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Tư 

vấn Phát triển Công nghiệp; Cung cấp số liệu công nghiệp nông thôn. 

22 Tổ chức hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật mới. 

23 
Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công. 

24 
Xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn và kế hoạch khuyến công 

hàng năm. 

25 
Tổ chức tham gia hội thảo chuyên đề, hội nghị đánh giá tổng kết về hoạt 

động khuyến công. 

26 Duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công. 

27 
Duy trì phòng trưng bày sản phẩm của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

Phát triển Công nghiệp. 

II Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại 

1 

Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ sở dữ 

liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống 

phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại. Các ấn phẩm để phổ biến kết quả 

điều tra, khảo sát, phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm 

2 Tổ chức đào tạo, tập huấn 

3 Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương; hội nghị kết nối cung cầu 



STT Tên dịch vụ sự nghiệp công 

4 
Tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài 

tỉnh 

5 Tổ chức các hoạt động bán hàng Việt đến người tiêu dùng 

6 Xây dựng và duy trì “Điểm bán hàng Việt Nam” 

7 Xây dựng và duy trì điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 

8 Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài 

9 
Tham gia gian hàng của các hội chợ, triển lãm quốc tế trên môi trường 

mạng 

 

 

 



Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 

E-mail: sct@dongnai.gov.vn Website: sct.dongnai.gov.vn, ĐT: (0251)3823317 

 
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:          /TTr-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày       tháng  3 năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc trình dự thảo Nghị quyết Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về Quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về Quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh 

Đồng Nai ban hành nội dung chi và mức chi Chương trình Xúc tiến Thương mại 

tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai.    

Sở Công Thương đã có Tờ trình số 1177/TTr-SCT ngày 12/3/2022 trình 

UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh Nghị quyết Danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Tuy nhiên, căn cứ ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại cuộc họp 

sáng ngày 28/3/2022, cụ thể như sau: 

1. Ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách: Điều chỉnh tên dịch vụ số thứ tự 10 

lĩnh vực khuyến công “Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công 

nghiệp tham gia hội chợ triển lãm trong nước”. 

Ý kiến của Sở Công Thương: Tiếp thu và chỉnh sửa thành “Tổ chức gian 

hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ triển lãm trong nước”. 
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2. Ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách: Đề nghị đưa ra khỏi danh mục 02 dịch 

vụ số thứ tự 8 và 9 lĩnh vực khuyến công do các nội dung này không là nội dung 

hoạt động khuyến công theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP. 

Ý kiến của Sở Công Thương: 

(1) Tiếp thu và đưa ra khỏi danh mục dịch vụ số thứ tự 9 lĩnh vực khuyến 

công “Tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú (cấp 

bộ)”. 

(2) Đối với dịch vụ số thứ tự 8 lĩnh vực khuyến công “Tổ chức xét tặng 

danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai”, Sở Công Thương đề nghị giữ nguyên, lý do như sau: 

- Hoạt động tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công 

đưa nghề về địa phương được tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2008 

với mục đích: (1) Nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh công lao đóng góp của 

những nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trong việc góp 

phần gìn giữ và phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai; (2) Khuyến khích, động viên nghệ nhân, thợ giỏi thi đua 

nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật và mỹ 

thuật, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. 

- Hoạt động này đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo 

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai 

ban hành Quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, 

Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai (thay 

thế  Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND 

được xây dựng, ban hành trên cơ sở vận dụng Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 

11/01/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn tiêu chuẩn, 

quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu 

tú) và Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/04/2018 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ 

nhân ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh 

Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 

của UBND tỉnh Đồng Nai. Các Quyết định này được xây dựng, ban hành trên cơ 

sở vận dụng Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy  

định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”. Đây là 

chính sách đặc thù, xuất phát từ thực tiễn của tỉnh Đồng Nai nhằm phát triển và 

gìn giữ ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 

góp phần phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh nhà, phù hợp với Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công.  

Do gắn với các hoạt động công nghiệp nông thôn, các ngành nghề tiểu thủ 

công nghiệp truyền thống và thực hiện quy trình xét tặng (triển khai đến các 

huyện, cơ sở công nghiệp nông thôn bằng văn bản và trực tiếp vận động tham gia, 
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hướng dẫn lập hồ sơ, họp Hội đồng cấp cơ sở, sau đó thẩm định và tổng hợp hồ 

sơ trình Hội đồng cấp Tỉnh...) nên phù hợp khi giao cho đơn vị thực hiện dịch vụ 

khuyến công (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng 

Nai) tổ chức triển khai. Đến nay sau 14 năm triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

đã có 27 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân, 676 cá nhân được phong 

tặng danh hiệu thợ giỏi và 04 cá nhân được phong tặng danh hiệu người có công 

đưa nghề về địa phương. Hiện nay đã có 1 số tỉnh triển khai hoạt động này tương 

tự tỉnh Đồng Nai như tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bắt đầu từ 2015), tỉnh Quảng Nam 

(bắt đầu từ 2014) và tỉnh Bình Phước (bắt đầu từ 2015).  

Từ cơ sở trên thì việc đưa nội dung Tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, 

thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành công thương 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong phần lĩnh vực khuyến công là phù hợp và cần 

thiết. 

Sở Công Thương đã hoàn chỉnh lại dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành công thương trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Gửi kèm:  

1. Văn bản góp ý của Sở Tư pháp, Sở Tài chính. 

2. Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 1177/TTr-SCT ngày 12/3/2022 của Sở 

Công Thương về việc trình dự thảo Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KC&TVPTCN; 

- Trung tâm XTTM; 

- Lưu: VT, KH. 
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